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MỞ ĐẦU

Công ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli là doanh nghiệp chuyên về sản xuất nhôm
các loạoại, có trụ sở tại Lô CN2.9-1 và lô CN2.9-2, Cụm công nghiệp Đặng Lễ, xã Cẩm
NinNinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên).

Nhôm là một trong những vật liệu quan trọng trong sản xuất của các ngành công

nghiệp lớn như xây dựng, ô tô và điện tử và nhiều lĩnh vực khác nhờ vào tính chất bền,

nhẹ và dễ chế tạo, nên ngày càng được ưa chuộng trong việc sản xuất. Hiện nay tại

Việt Nam ngành sản xuất nhôm đang trở thành một trong những ngành công nghiệp
phát triển nhanh và thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nắm bắt được tình hình phát triển, Công ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli đã

đăng ký đầu tư “Dự án Nhà máy Nhôm Yangli”, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0440323780 cấp chứng nhận lần

đầu ngày 06 tháng 01 năm 2025.

Tổng diện tích dự án là 40.026,81m² (làm tròn 40.027 m²) tại lô CN.2.9 - ô số 01

và lô CN.2.9 - số 02, cụm công nghiệp Đặng Lễ thuộc địa bàn xã Cẩm Ninh, huyện
Ấn Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam (Nay là xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên), theo Hợp

đồng thuê lại đất có cơ sở hạ tầng số ĐL-02/HĐTLĐ-CN29 ngày 30/6/2025 giữa Công
ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên và Công ty TNHH nhà máy Nhôm

Yangli.

Mục tiêu của dự án là sản xuất nhôm và các sản phẩm của nhôm; sản xuất kim
loại; rèn, dập, ép và cán kim loại; cho thuê nhà xưởng, văn phòng sản xuất kinh doanh

các ngành nghề tiếp nhận vào cụm công nghiệp; với tổng công suất thành phẩm nhôm

đầu ra: 7.000 tấn/năm, trong đó: nhôm thô 3.500 tấn/năm; nhôm sơn 1.850 tấn/năm;

nhôm anode 950 tấn/năm; nhôm gia công: 700 tấn/năm; nhà xưởng công nghiệp cho
thuê 5.000m².

Căn cứ số thứ tự 2, cột 4, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định sỐ

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01

năm 2026; dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm

môi trường với công suất trung bình (Dự án sản xuất kim loại với công suất dưới

300.000 tấn/năm). Căn cứ Điểm a Khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số
72/2020/QH14, dự án được phân nhóm dự án đầu tư - nhóm II.

Căn cứ Điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 dự án không
thuộc đối để tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, do dự án có

phát sinh khí thải phải được xử lý trước khi xả ra môi trường trong giai đoạn vận hành,

nên căn cứ Khoản 1 Điều 39 và Khoản 3 Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường số
72/2020/QH14, chủ đầu tư phải lập Báo cáo đề xuất cấp GPMT (theo Mẫu số 22c -

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dụ án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải lập
ĐTM, tại mục 2 – phục lục kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng

Chủ dự án: CôiCông ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli 1
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01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số

điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bố sung bởi

Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 và Thông tư số 07/2025/TT-

BNNMT ngày 16/6/2025), trình UBND tỉnh Hưng Yên thẩm định và cấp phép. Cơ

quan tham mưu, thường trực thẩm định cấp Giấy phép môi trường là Sở Nông nghiệp

và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

Chủ dự án: át Công ty ThTNHH nhà mmáy Nhôm Yangli 2
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CHƯƠNG I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.1. Tên chủ dự án đầu tư

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli

- Địa chỉ trụ sở: Lô CN2.9-1 và lô CN2.9-2, Cụm công nghiệp Đặng Lễ, xã Cầm

Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên).

- Điện thoại: 0982951899

- Người đại diện: Bà Đàm Thị Thanh Hương

Chức vụ: Tổng giám đốc

** THÔNG TIN CỦA PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN GỒM:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107626826 do Phòng đăng ký kinh

doanh - Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cấp chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 08 tháng

11 năm 2016, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 15 tháng 05 năm 2025.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0440323780 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Hưng Yên cấp chứng nhận lần đầu ngày 06 tháng 01 năm 2025.

- Hợp đồng thuê lại đất có cơ sở hạ tầng số ĐL-02/HĐTLĐ-CN29 ngày

30/6/2025 giữa Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên và Công ty

TNHH nhà máy Nhôm Yangli.

1.2. Tên dự án đầu tư

1.2.1. Tên dự án và địa điểm thực hiện dự án

- Tên dự án: Dự án Nhà máy Nhôm Yangli (sau đây gọi tắt là “Dụ án")

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: “Dự án Nhà máy Nhôm Yangli” được thực

hiện tại lô CN.2.9 - ô số 01 và lô CN.2.9 - ô số 02, cụm công nghiệp Đặng Lễ thuộc

địa bàn xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam (Nay là xã Nguyễn
Trãi, tỉnh Hưng Yên) với diện tích dự án là 40.026,81m² (làm tròn 40.027 m²) theo

thỏa thuận thuê lại đất giữa nhà đầu tư và chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Đặng
Lễ tại Hợp đồng thuê lại đất có cơ sở hạ tầng số ĐL-02/HĐTLĐ-CN29 ngày
30/6/2025 giữa Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên và Công ty

TNHH nhà máy Nhôm Yangli.

Ranh giới của Dự án:

- Phía Đông giáp khu đất nông nghiệp xã Nguyễn Trãi (trước đây là xã Đặng Lễ
và xã Cẩm Ninh);

- Phía Nam giáp CCN Chính Nghĩa;

- Phía Tây giáp khu đất cây xanh và khu đất hạ tầng kỹ thuật của CCN Đặng Lễ;

- Phía Bắc giáp tuyến đường nội bộ CCN Đặng Lễ, tuyến đường quy hoạch Kim

Động - Ân Thi.

Chủ dự án: Côngong ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli 3
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Toạ độ các điểm mốc giới hạn khu đất thực hiện Dự án theo hệ toạ độ VN2000,

kinh tuyến trục 105°05º30', múi chiếu 3° được đưa trong bảng sau:

Bảng 1.1. Thống kê tọa độ khu đất của Dự án

X (m)

2297518.903

Tọa độ

Y (m)
560348.699

Tên mốc

MI

M2 2297577.795 560626.695

M3 2297562.722 560655.290

M4 2297462.351 560694.716

M5 2297394.756 560375.642

Chủ dự án: Công ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli 4
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1.2.2. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về
đầu tư công)

- Quy mô đầu tư: Tổng vốn đầu tư của dự án là 322.000.000.000 VNĐ (Ba trăm

nai mươi hai tỷ đồng), theo Quy định của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, ngày
29/11/2024, dự án thuộc dự án nhóm B (Dự án thuộc lĩnh vực Luyện kim, có tổng mức

đầu tư từ 160 tỷ đồng đến dưới 3.000 tỷ đồng trở lên).

- Quy mô diện tích: tổng diện tích dự án là 40.026,81m² (làm tròn 40.027 m²)
tại lô CN.2.9 - ô số 01 và lô CN.2.9 - ô số 02, cụm công nghiệp Đặng Lễ thuộc địa bàn
xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam (Nay là xã Nguyễn Trãi, tỉnh
Hưng Yên); diện tích đất sử dụng theo thỏa thuận thuê lại đất giữa nhà đầu tư và chủ

đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Đặng Lễ tại Hợp đồng thuê lại đất có cơ sở hạ tầng số
ĐL-02/HĐTLĐ-CN29 ngày 30/6/2025 giữa Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát

triên Hưng Yên và Công ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli.

1.2.3. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

- Loại hình dự án: Dự án đầu tư mới.

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

số 0440323780 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp chứng nhận lần đầu
ngàygày 06 tháng 01 năm 2025; mục tiêu của dự án là sản xuất nhôm và các sản phẩm của

nhôm; sản xuất kim loại; rèn, dập, ép và cán kim loại; cho thuê nhà xưởng, văn phòng

sản xuất kinh doanh các ngành nghề tiếp nhận vào cụm công nghiệp. Căn cứ số thứ tự

2, cột 4, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025

và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026; dự án thuộc loại hình
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất trung
bình (Dự án sản xuất kim loại với công suất dưới 300.000 tắn/năm).

1.2.4. Phân nhóm dự án đầu tư

Mục tiêu của dự án là sản xuất nhôm và các sản phẩm của nhôm; sản xuất kim

loại; rèn, dập, ép và cán kim loại; cho thuê nhà xưởng, văn phòng sản xuất kinh doanh

các ngành nghề tiếp nhận vào cụm công nghiệp; với tổng công suất thành phẩm nhôm
đầu ra: 7.000 tấn/năm, trong đó: nhôm thô 3.500 tấn/năm; nhôm sơn 1.850 tấn/năm;
nhôm anode 950 tấn/năm; nhôm gia công: 700 tấn/năm; nhà xưởng công nghiệp cho
thuê 5.000m².

Căn cứ số thứ tự 2, cột 4, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-
CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01

năm 2026; dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm

môi trường với công suất trung bình (Dự án sản xuất kim loại với công suất dưới
300.000 tân/năm).

Chủ dự án: Công ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli 7
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Theo Điểm a Khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, dự án

được phân nhóm dự án đầu tư - nhóm II.

1.3. Công suất, công nghệ và sản phẩm sản xuất của dự án

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0440323780 do Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Hưng Yên cấp chứng nhận lần đầu ngày 06 tháng 01 năm 2025; công suất của dự
án là:

- Thành phẩm nhôm đầu ra: 7.000 tấn/năm, trong đó: Nhôm thô 3.500 tấn/năm;
Nhôm sơn 1.850 tấn/năm; Nhôm anode 950 tấn/năm; Nhôm gia công 700 tấn/năm.

- Nhà xưởng công nghiệp cho thuê 5.000m². (Đối với phân nhà xưởng chọ thuê
5000 m²: Ngành nghề sản xuất của đơn vị thuê nhà xưởng là những ngành nghê được

phép đầu tư vào CCN Đặng Lễ, có loại hình tương tự dự án hoặc công nghiệp nhẹ.
Công ty khi thuê nhà xưởng sẽ thực hiện thủ tục môi trường theo quy định của pháp

luật).

Tuy nhiên, để giảm rủi ro tài chính trong quá trình triển khai đầu tư cũng nhu
linhnh hoạt trong việc huy động vốn; phân bổ, tối ưu hóa nguồn lực và đáp ứng nhu cầu

thị trườường; chủ dự án sẽ thực hiện đầu tư nhà máy theo 02 giai đoạn, trong đó:

+ Giai đoạn 1: lắp đặt và vận hành 03 dây chuyền sản xuất nhôm thô, nhôm son

và nhôm gia công.

+ Giai đoạn 2: Tiếp tục vận hành giai đoạn 1 và lắp đặt, vận hành thêm dây

chuyền sản xuất nhôm anode công suất 950 tấn/năm đảm bảo Nhà máy hoạt động đạt

100% công suất thiết kế.

Sản phẩm

Bảng 1. 2. Công suất của dự án

Đơn vị GĐ 1

6.050

GĐ2

(100%

công suất

thiết kế)

7.000

3.500

Ghi chúSTT

1 Thành phâm
nhôm

Tấn/năm

Nhôm thô Tấn/năm 3.500

Nhôm sơn Tấn/năm 1.850 1.850

Nhôm Anode Tấn/năm 700

Nhôm gia công Tấn/năm 700 950

Giai đoạn 1 chưa lắp đặt máy
móc thiệt bị dây chuyên sản xuật

nhôm Anode, giai đoạn 2 mới

lắp đặt và hoạt động dây chuyền
nhôm Anode

2
Nhà xưởng công
nghiệp cho thuê

m2 5.000 5.000

xuất của dự án đầu tư

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản

1.3.2.1. Dây chuyền sản xuất lắp đặt, vận hành giai đoạn 1

1.3.2.1.1. Quy trình sản xuất nhôm thô

Chuhủ dự án: Công ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli
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Nhôm Billet

Điện, gas (Nhiệt độ 460 độ C

- 530 độ С
Vào lò ủ mểm

Đùn ép

Kéo căng nhôm

Nhiệt dư

Nhiệt dư

Dầu cắt gọt

Điện, gas (Nhiệt độ 180 độ C

- 210 độ C

Cắt nhôm định hình

Lò hóa giả

Sản phâm nhôn thô định
hình

Tiếng ổn, độ rung

Tiêng ổn, CTR, bụi kim loại.

Dâu cắt gọt thải

Nhiệt dư

Hình 1. 3. Quy trình sản xuất nhôm thô kèm dòng thải

Thuyết minh quy trình sản xuất:

- Bước 1: Nguyên vật liệu đầu vào

Nguyên vật liệu đầu vào của quy trình sản xuất nhôm thô là nhôm billet nhập
khẩu và kiểm tra nguyên liệu. Phôi nhôm (billet) là hợp kim nhôm chất lượng cao,
được nhập khẩu 100% từ các hãng nhôm uy tín quốc tế. Phôi nhôm cần đạt chất lượng
mới được phép nhập kho và đưa vào sản xuất.

- Bước 2: Đưa sản phẩm vào lò nung gia nhiệt nhôm billet

Nguyên liệu billet này được đưa vào lò nung nhôm billet để ủ mềm ở nhiệt độ
460°C đến 530°C, dưới tác động của nhiệt độ, nhôm được mềm và cắt thành đoạn để
ép - qua khuôn mẫu tạo ra các định hình khác nhau. Lúc này phôi nhôm mới được
chuyên qua công đoạn đùn ép áp lực.

- Bước 3: Đùn ép

Tại công đoạn này, nhôm billet sẽ được cắt với chiều dài 6m. Phôi nhôm được

đưa vào đùn ép qua lỗ khuôn với điều kiện máy đùn ép được vận hành ổn định, đúng
tiêu chuẩn kỹ thuật. Dưới áp lực của máy ép, phôi nhôm được ép đẩy qua lỗ khuôn để
tạo ra biên dạng mặt cắt theo yêu cầu. Thanh nhôm đùn ép được đón dẫn bằng hệ
thống puller và đưa ra dàn băng chuyền làm nguội. Toàn bộ chu trình được diễn ra
hoàn toàn tự động và liên tục.

- Bước 4: Kéo căng, cắt nhôm định hình

Thanh nhôm sau khi ra khỏi khuôn đùn ép được đưa xuống băng chuyền để làm
nguội bằng quạt gió và được kiểm tra ngoại quan và kích thước đảm bảo đạt yêu cầu,

Chủ dự án: án: Công Công ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli
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kỹ thuthuật viên tiến hành kéo căng và cắt sản phẩm, nhằm tăng độ thẳng và không còn bị
conong vênh như khi mới được kéo ra khỏi khuôn đùn.

- Bước 5: Lò hóa già

Sau khi tiến hành đùn ép và cắt theo kích thước yêu cầu, các thanh nhôm sẽ được

xử lý trong lồò hóa già ở nhiệt độ 180°C đến 210°C để gia tăng độ cứng và độ bền cơ

học. Công đoạn hóa già rất quan trọng trong sản xuất nhôm thanh đùn ép để đảm bảo

chất lượng và tính ốn định của sản phẩm cuối cùng.

Bước 6: Kiểm tra chất lượng, nhập kho

Phôi nhôm sau khi hóa già cần được kiểm tra chất lượng thành phẩm theo chủng

loại, số lượng, độ nhẵn, độ cong vênh,... Sau đó, tiến hành bao gói 1 phần nhập kho và

1 phần chuyển sang công đoạn xử lý bể mặt tiếp theo (dây chuyền sơn tĩnh điện, dây
chuyền sản xuất nhôm anode).

1.3.2.1.2. Quy trình sản xuất nhôm son

Nguyên liệu đầu vào

(Nhôm thô định hình)

Bột sơn

Kiểm tra đầu vào 4

Sản phâm lỗi

Hơi hũữnu сo
Xử lý bề mặt

Nước thải sản xuất

Sơn tĩnh điện
Bụi sơn

Khí thải

Sấy sau sơn Khí thải

Kiềm tra chất lượng Sản phẩm lỗi

Đóng gói, nhập kho

Hình 1. 4. Quy trình sản xuất nhôm sơn kèm dòng thải

Thuyết minh quy trình sản xuất:

1. Bước 1: Nguyên vật liệu đầu vào

Nguyên vật liệu đầu vào của quy trình sản xuất nhôm sơn tĩnh điện là nhôm thô

định hình được sản xuất ngay tại nhà máy sản xuất Nhôm Yangli (dây chuyển sản xuất
nhôm thô).

2. Bước 2: Kiểm tra đầu vào

Chủ dự án: Công ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli 10
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Sau dođó, tiến hành kiểm tra chất lượng để loại bỏ những sản phẩm lỗi, rồi cho vào

xử lý bề mặt nhôm.

3. Bước 3: Xử lý bề mặt

Nhôm sau khi đã đạt tiêu chuẩn về chất lượng, thành phần, độ cứng sẽ được bước

vào công đoạn xử lý bề mặt tẩy rửa và cromate. Quy trình xử lý cho bề mặt nhôm cụ

thể như sau:

Rửa nước > Tẩy dầu > Rửa nước 2 > Rửa nước 3 > Cromate > Rửa nước 4 >

Đầu vào

Rửa nước 5.

STT
Quy trình sẵn

xuất

1 Rửa nước 1 H20

2 Tẩy dầu Dung tịch tẩy
dâu

3
Rửa nước 2 lần

(chảy tràn)
H20

4 Cromate
Hóa chất
Cromat

5
Rửa nước 2 lần

(chảy tràn)
H2O

Điều kiện thao tác

Thời gian: 3-4 ngày

Thời gian không thay hóa chất

mà chỉ bổ sung lượng hao hụt:
lọc cặn 1 năm/lần

Thời gian: 3-4 ngày

Thời gian: Không thay hóa

chất mà chỉ bổ sung lượng
hao hụt. Lọc cặn: 1 năm/lần

Thời gian: 3-4 ngày

Sơ đồ qui trình tiền xử lý trước phun sơn tĩnh điện:

Đầu ra

Nước thải

Không có nước

thải

Nước thải

Không có nước

thải

Nước thải

Chủ dựlự án: Công ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli 11
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Nhôm Billet

Nước sạch

Lên chuyển

Rửa lần 1 bằng nước sạch
Nước thải (TSS, kim

loại nặng)

Dung dịch TDN02 Làm sạch bẻ mặt

Nước sạch

Nước sạch

Dung dịch Cromate

Nước sạch

Dung dịch TDN02

thu hôi
Bể thu gom, lắng

Rửa lản 2 bắng nước sạch Nước thải (pH<6)

Rửa lần 3 bằng nước sạch Nước thải (pH<6)

Tạo màng
Dung dịch Cromate

thu hỏi
Bể thu gom, lắng

Rửa lần 4 băng nước sạch Nước thải chửa Cr6+

Nước sạch Rửa lần 5 bằng nước sạch

Nhiệt: LPG Buong sảy

Buồng phun son

Nước thải chứa Cr6+

Nhiệt

Hình 1. 5. Quy trình tiền xử lý bề mặt trước công đoạn sơn tĩnh điện kèm dòng thải

Thuyết minh quy trình:

- Các chỉ tiết sản phẩm trước khi đưa vào buồng phun sơn tĩnh điện sẽ dược đưa

đến công đoạn tiền xử lý gồm các bước phủ dung dịch chống oxi hóa, dung tịch tạo
màng, làm sạch bề mặt bằng nước sạch.

- Hệ thống tiền xử lý là một buồng phun sương tự động liên hoàn có kích thước

47m x lm x 4,45m. Buồng phun này được chia thành 5 ngăn bởi các bức vách. Chi tiết
nhôm được đưa vào hệ thống lần lượt theo thứ tự từ ngăn thứ nhất đến ngăn thứ 5. Tại

các ngăn này, nước sạch, hóa chất cần thiết được phun với áp lực cao dưới dạng tia

vào chỉ tiết kim loại. Cụ thể, quá trình tiền xử lý gồm các công đoạn sau:

+ Tại ngăn 1: Phun nước làm sạch lần 1 đề loại bỏ các mạt kim loại, các chất bụi
bám dính trên chi tiết bán sản phẩm.

+ Tại ngăn 2: Phun dung dịch hóa chất TDN02 để làm sạch bề mặt, tẩy dầu mỡ.

+ Tại ngăn 3: Phun nước làm sạch lần 2, lần 3 để rửa sạch hóa chất TDN02 tồn

dư, bám dính trên chi tiết bán sản phẩm, tăng hiệu quả cho các bước xử lý bề mặt tiếp
theo.

Chủnủ dự án: Công ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli 12
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+ Tại ngăn 4: Phun dung dịch hóa chất để tạo ra một lớp màng oxi hóa cho sản

phẩm, tăng độ bền của của sản sả phâm trong các điều kiện thời tiết mưa, năng khắc nghiệt.

+ Tại ngăn 5: Phun 1nun nước sạch rửa lần 4, 5 để làm sạch hoàn toàn sản phẩm

Tổng ng thời gian bán thành phẩm đi vào buổng tiền xử lý là 9,5 phút.

-Pl
Phía dưới mỗi ngăn của buồng tiền xử lý đều được lắp đặt các máng thu hồi nước

sau rừa, dung dịch hóa chất sau rửa. Nước sạch, dung dịch hóa chất TDN02, dung dịch

tạo màng CR - 814RV từ giàn ống dẫn, dưới áp lực cao được phun xuống dưới dạng
sương, phản ứng trên bề mặt sản phẩm cuốn theo các chất bẩn bám dính xuống máng
dân.

- Toàn bộ nước thải phát sinh từ các công đoạn rửa lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần

5 được thu hồi, theo máng thu dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của dự án. Với

thành phần hóa học của hóa chất sử dụng TD-N02 là Hydrofluoric acid; Sulfuric axit;

Citric axid; Nitric acid; Acid Oxalic, và CR - 814RV là Chromium(III)Nitrate;
Cromate salt; Acid Nitric; Acid Boric; Acid Photphoric cho thấy đặc trưng của nước
thải phát sinh từ quá trình tiền xử lý có pH thấp, chứa các thành phần ô nhiễm như dầu

mỡ, COD, TSS cao và một số thành phần kim loại khác có trong hợp kim nhôm như

Fe, Cu, Zn, Mn

+ Đối với dung dich TD-N02, CR – 814RV: để tiết kiệm chi phí sản xuất, toàn bộ
phần dung dịch hóa chất TD-N02, CR-814RV sau xử lý bề mặt cho chi tiết bán thành

phẩm, sẽ được thu hổi, theo máng thu riêng dẫn về các bể thu gom dung dịch TD-N02,
CR- 814RV tương ứng. Tại các bể thu gom hóa chất này, thành phần mạt kim loại lẫn
trong dung dịch hóa chất theo nguyên lý trọng lực sẽ lắng đọng xuống đáy bể, dầu mỡ
nhẹ nổi trên bề mặt được thu hồi bởi máng thu đặt ngang bể chứa và thu hồi vào can

chứa, dung dịch hóa chất sau xử lý dẫn về bề cấp hóa chất, tuần hoàn sử dụng lại, không
thải bỏ ra môi trường. Hàng ngày, các dung dịch hóa chất này sẽ được bổ sung theo định

mức đã tính toán trên một đơn vị sản phẩm đề bù đắp lượng hóa chất hao hụt từ quá
trình tiền xử lý. Toàn bộ cặn lắng, dầu mỡ thu hồi được chuyển về khu lưu chứa chất
thải nguy hại, sau đó được vận chuyển xử lý cùng các chất thải nguy hại khác của dự án.

4. Bước 4: Sơn tĩnh điện

Sau khi xử lý bề mặt, các chi tiết sản phẩm được dẫn chuyền tự động vào buồng
phun sơn. Sơn tĩnh điện có thể sử dụng sơn khô hoặc ướt. Khi sử dụng nó sẽ được tích

một điện tích (+) khi đi qua một thiết bị được gọi là súng sơn tĩnh điện, đồng thời vật
sơn cũng sẽ được tích một điện tích (-) để tạo ra hiệu ứng bám dính giữa bột sơn và vật

sơn. Tại buống phun sơn tự động, các chi tiết lần lượt chuyển động tuần hoàn theo
hiều dài buông phun sơn, hệ thống 24 súng phun sơn tự động gắn ở 2 bên thành

buồngng sẽ di chuyển lên xuống so le nhau để phun sơn phủ kín bề mặt sản phẩm.

Bột sơn sau khi qua đầu súng phun sơn sẽ nhiễm điện tích dương (+), đồng thời
các

chi tiết cần sơn sau khi vào buồng phun sơn sẽ nhiễm điện tích âm (-), theo đó
lưới áp lực của khí nén từ súng phun và điện trường giữa súng phun sơn và các chi tiết

ản phẩm, hạt sơn sẽ bám dính lên các chi tiết sản phẩm do lực hút tĩnh điện. Độ dày
ớp sơn phủ đạt 60- 100 µm. Buồng phun sơn bột được thiết kế kín, ngăn chặn bụi từ
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ngoàoài bay vào, đồng thời được lắp đặt đồng bộ với bộ phận thu hồi, tách lọc bụi sơn,
uân hoàn sử dụng lại.

Đối với các chi tiết bán thành phẩm sau sơn chưa đạt yêu cầu (chiếm khoảng

0,01% lượng thanh nhôm nguyên liệu đầu vào), sẽ được đưa sáng 01 buồng son filter

tĩnh điện mini để xử lý, khắc phục. Nguyên lý hoạt động của buồng son filter tĩnh điện
nini tương tự như buồng phun sơn công suất lớn của nhà máy.

Với công nghệ sơn tĩnh điện, sử dụng súng phun sơn để phun sơn lên sản phẩm,
trong quá trình phun sơn, một phần bột sơn không bám dính vào sản phẩm sẽ thất thoát

ra dưới dạng bụi sơn. Toàn bộ lượng bụi sơn này sẽ theo quạt hút được lắp đặt đồng bộ
trong hệ thống phun sơn thu hồi về thiết bị lọc, tách, bơm tuần hoàn, tái sử dụng. Hiệu

quả tái sử dụng đạt 99%; khoảng 1% bụi sơn được thải ra ngoài dưới dạng cặn sơn sau
mỗi lần vệ sinh thiết bị tách, lọc bụi son.

5. Bước 5: Công đoạn sấy bán thành phẩm sau sơn tĩnh điện:

Các chi tiệt của sản phẩm sau khi ra khỏi buồng phun sơn tĩnh điện sẽ được di
chuynuyển sang buồng sấy. Buồng sấy được gia nhiệt bằng LPG, đạt nhiệt độ 180°C -

200°C trong khoảng thời gian 20 phút để làm nóng chảy, keo kết màng sơn, tăng khả
hăng bám dính của màng sơn vào sản phâm.

Toàn bộ quá trình từ sau khi sản phẩm khi lên chuyền, tiền xử lý, sấy, phun son
tĩnh điện, sấy sau sơn được điều khiển hoàn toàn tự động bởi các thiệt bị điều khiển
PLC, màn hình cảm ứng được lập trình chi tiết, hiệu quả.

Sau khi ra khỏi buồng sấy, hoàn thành qui trình xử lý, phun sơn, sản phẩm được
công nhân dỡ khỏi chuyền tự động, chuyển về khu vực kiểm tra chất lượng trước khi

đóng gói lưu kho tủy theo đơn hàng.

6. Bước 6: Kiểm ra và đóng gói, lưu kho:

Tùy theo đơn hàng, các chi tiết sản phẩm có thể được lắp ráp ngay thành sản
phầm hàng rào hoặc không lắp ráp, sau đó tiến hành đóng gói, nhập kho, chờ xuất
hàng.
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1.3.2.1.3. Quy trình sản xuất nhôm gia công

Nguyên liệu đầu vào

(Nhôm billet)

Điện, gas, nhiệt

dộ 460-530°C

Lò nung gia nhiệt nhôm

billet

Nhiệt chư

Tiếng ổn

Đùn ép

Dầu cắt gọt Cắt nhôm theo kích thước

Điện Đột dập

Nhiệt dư

Hơi hữu cơ

Dảu cắt gọt thải

Nhiệt dư

Tiếng ổn

Kiểm tra chất lượng

Sản phẩm nhôm gia công

Sản phẩm lỗi

Hình 1. 6. Quy trình sản xuất nhôm gia công kèm dòng thải

Thuyết minh quy trình sản xuất:

- Bước 1: Nguyên vật liệu đầu vào:

Nguyên vật liệu đầu vào của quy trình sản xuất nhôm gia công là nhôm billet

nhập khẩu và kiểm tra nguyên liệu. Phôi nhôm billet là hợp kim nhôm chất lượng cao,
được nhập khẩu 100% từ các hãng nhôm quy tín quốc tế. Phôi nhôm cần đạt chất
lượng mới được phép nhập kho và đưa vào sản xuất.

- Bước 2: Đưa sản phẩm vào lò nung gia nhiệt nhôm billet

Nguyên liệu billet này được đưa vào lò nung nhôm billet để ủ mềm ở nhiệt độ

460°C dến 530°C dưới tác dụng của nhiệt độ, nhôm được mềm và cắt thành đoạn để ép
qua khuôn mẫu tạo ra các định hình khác nhau. Lúc này phôi nhôm mới được chuyển
qua công đoạn đùn ép áp lực

- Bước 3: Đùn ép:

Tại công đoạn này, nhôm billet sẽ được cắt với chiều dài 6m. Phôi nhôm được

đưa vào đùn ép qua lỗ khuôn với điều kiện máy đùn ép được vận hành ổn định, đúng
tiêu chuẩn kỹ thuật. Dưới áp lực của máy ép, phôi nhôm được ép đẩy qua lỗ khuôn để
tạo ra biên dạng mặt cắt theo yêu cầu. Thanh nhôm đùn ép được đón dẫn bằng hệ
thống puller và đưa ra dàn băng chuyền làm nguộn. Toàn bộ chu trình được diễn ra
hoàn toàn tự động và liên tục.
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- Bước 4: Cắt nhôm theo kích thước

Thanh nhôm sau khi ra khỏi khuôn đùn ép được đưa xuống băng chuyền để làm
nguội bằng quạt gió và tiến hành cắt nhôm theo kích thước đâm bảo đạt yêu cầu.

- Bước 5: Đột dập

Sau khi tiến hành đùn ép và cắt theo kích thước yêu cầu, các thanh nhôm sẽ được

đột dập để tạo nhiều hình dạng khác nhau trên thanh nhôm.

- Bước 6: Kiểm tra chất lượng, nhập kho

Phôi nhôm sau khi đột dập cần được kiểm tra chất lượng thành phẩm theo chủng
loại, sổ lượng, độ nhẵn, độ cong vênh,... sau đó, tiến hành đóng gói nhập kho.

1.3.2.4. Dây chuyền sản xuất Nhôm Anode (giai đoạn 2)

Nguyên liệu đầu vào

(Nhôm thô định hình)

1

Kiểm tra đầu vào

Xử lý bề mặt

Điện, nhiệt độ Sấy khô

Sản phảm lồi

Hơi hữu са

Nước thải sản xuất

Nhiệt dư
180-220°C

Kiểm tra chất lượng Sản phám lỗi

Đóng gói, nhập kho

Hình 1. 7. Quy trình sản xuất nhôm Anode kèm dòng thải

Thuyết minh quy trình sản xuất:

1. Nguyên vật liệu đầu vào

Nguyên vật liệu đầu vào của quy trình sản xuất nhôm Anode là nhôm thô định

hình được sản xuất ngay tại Nhà máy Nhôm Yangli (dây chuyền sản xuất nhôm thô).

2. Kiểm tra đầu vào:

Sau đó, tiến hành kiểm tra chất lượng để loại bỏ những sản phẩm lỗi, rồi cho vào

xử lý bê mặt nhôm.

3. Xử lý bề mặt:

Nhôm sau khi đạt tiêu chuẩn về chất lượng, thành phần, độ cứng sẽ được bước
sang công đoạn xử lý bề mặt nhôm Anode. Quy trình xử lý cho bề mặt nhôm cụ thể
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như sau:

Rửa nước 1 -> Tẩy dầu -> Rửa nước 2 -> Bể kiềm -> rửa nước 3 -> Rửa nước 4 -

> Bể etchinh -> Rửa nước 5 -> Bể trung hòa -> Bể rửa 6 -> Anode -> Rửa nước 7 ->

Rửa nước DI -> Bề bịt lỗ -> Rửa nước 8 -> Rửa nước DI.

STT

1

2

3

4

5

xuất

Quy trình sản Đầu vào Điều kiện thao tác Đầu ra

H2O Thời gian: 9-10 ngàyRửa nước

Tẩy dầu

Rửa nước 2

Bể kiềm

Rửa nước 2 lần

(chảy tràn)

Hoá chất AC

H₂O

NaOH

Thời gian: không thay hoá
chất mà chỉ bổ sung lượng
hao hụt. Lọc cặn: 1 năm/lần

Thời gian: 9-10 ngày
Thời gian: bố sung trong quá
trình sản xuất, 3 tháng/lần
thay mới bề

Nước thải

Không có nước
thải

Nước thải

Không có nước

thải

Nước thải

Không có nước

thải

H2O Thời gian: 14-15 ngày

9

Bế etching
Thời gian: bổ sung trong quá
trình sản xuất, 3 tháng/lần
thay mới bế

7 Rửa nước 5 H2O Thời gian: 14-15 ngày Nước thải

8

Trung hoà Hoá chất HNO3
Thời gian: bồ sung trong quá
trình sản xuất. Lọc cặn,
không thay mới.

Không có nước
thải

9 Rửa nước 6 H2O Thời gian: 14-15 ngày Nước thải

10 Anode Hoá chất H2SO4
Thời gian: bố sung trong quá
trình sản xuật. Lọc cặn,

không thay mới.
11 Rửa nước 7 H2O Thời gian: 14-15 ngày
12 Rửa nước DI Thời gian: 14-15 ngày

Không có nước
thải

Nước thải

Nước thải

13 Bể bịt lỗ Hoá chất SE
Thời gian: bồ sung trong quá
trình sàn xuất. Lọc cặn,

Không có nước

thải
không thay mới.

14 Rửa nước 8 H2O

15 Rửa nước DI

Thời gian: 14-15 ngày

Thời gian: 14-15 ngày

Nước thải

Nưởc thải

Thanh nhôm được gá vào xà gá và được rửa qua bể nước để làm sạch bụi bần sau

đó được chuyển qua bề tẩy dầu mỡ, sau đó qua bề rửa và qua bể công nghệ kiềm
NaOH 10% để làm cho bề mặt của sản phẩm được xoá các vết xước, sau đó sản phẩm
được qua bể công nghệ axit HNO, nồng độ 5% để trung hoà kiềm làm sạch bùn nhôm

trên bề mặt và làm cho nhôm sáng hơn trước khi sang bể anode. Sản phẩm được đưa
qua bể anode, dưới tác động của dòng điện và dung dịch hoá chất HSO4 18%, lớp
mànàng oxit được tạo trên bể mặt thanh nhôm đề tạo sự ngăn chặn oxit bởi môi trường tự
nhiên, chống han rỉ và oxit bề mặt. Sau đó sản phẩm được qua bề bịt lỗ để bịt các lỗ
của lớp màng Anode nhằm chống xâm thực hóa chất, sau đố qua bể rửa để rửa lượng
hóa chất còn tổn dự.

4. Sấy khô:
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Sau khi xử lý bề mặt xong, thanh nhôm dược đi qua khu vực máy sấy chạy bằng
điện, duy trì nhiệt độ sấy từ 180-220°C để đảm bảo yêu cầu chất lượng của sản phẩm
và theheo đơn hàng yêu cầu. Nhiệt độ được cài đặt tự động theo từng đơn hàng.

5. Kiểm tra chất lượng và đóng gói nhập kho

Lúc này đội ngũ KCS của Nhà mày sẽ kiểm tra và rà soát, loại bỏ các thanh

nhôm không đạt tiêu chuẩn lần cuổi trước khi cho vào đóng gói thành phẩm rồi nhập
kho.

1.3.2.5. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

Dự án Nhà máy nhôm Yangli của Công ty TNHH Nhà máy Nhôm Yangli tại lô

CN.2.9 - ô số 01 và lô CN.2.9 - ô số 02, cụm công nghiệp Đặng Lễ thuộc địa bàn xã

Cẩm Ninh, huyện An Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam (nay là xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng
Yên) được sản xuất theo công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện môi trường đáp ứng
yêu cầu phát triển bển vũng và bảo vệ môi trường. Đặc điểm nổi vật của công nghệ này
là:

- Sử dụng lao động, năng lượng, nguyên vật liệu hợp lý;

- Chất lượng sản phẩm được kiểm nghiệm trong suốt quá trình sản xuất.

- Đảm bảo an toàn cho môi trường.

1.3.3. Sån phẩm của dự án đầu tư

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0440323780 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Hưng Yên cấp chứng nhận lần đầu ngày 06 tháng 01 năm 2025; sản phẩm của dự
án gồm:

- Thành phẩm nhôm đầu ra có công suất: 7.000 tấn/năm, trong đó:

+ Nhôm thô có công suất: 3.500 tấn/năm;

+ Nhôm sơn có công suất: 1.850 tấn/năm;

+ Nhôm gia công có công suất: 700 tấn/năm.

+ Nhôm anode có công suất: 950 tấn/năm;

- Nhà xưởng công nghiệp cho thuê: 5.000m2/sàn (đối với phần nhà xưởng cho

thuê 5000 m2: Đối với phần nhà xưởng, văn phòng cho thuê, ngành nghề sản xuất của

đơn vị thuê nhà xưởng là những ngành nghê được phép đầu tư vào CCN Đặng Lễ, có
loại hình tương tự dự ản hoặc công nghiệp nhẹ. Công ty khi thuê nhà xưởng sẽ thực

hiện thủ tục môi trường theo quy định của pháp luật. Dự kiển số lao động của công ty
thuê nhà xưởng, văn phòng là khoảng 50 người).

Tuy nhiên, để giảm rủi ro tài chính trong quá trình triển khai đầu tư cũng nhu
linh hoạt trong việc huy động vốn; phân bổ, tối ưu hóa nguồn lực, và đáp ứng nhu cầu

thị trường; chủ dự án sẽ thực hiện đầu tư nhà máy theo 02 giai đoạn, theo đó sản phẩm
đầuẩu ra của nhà máy được đầu tư chia thành 2 giai đoạn đầu tư, cụ thể:

Bảng 1. 3. Sản phẩm đầu ra của dự án

Chủ
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STT Sån phẩm Đơn vị
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GĐ 2 100% công|
suất thiết kế

(tấn/năm)
GĐ 1 (tấn/năm)

Nhôm thô Tấn/năm 3.500 3.500

2 Nhôm sơn Tấn/năm 1.850 1.850

3 Nhôm anode Tấn/năm 700

4 Nhôm gia công Tấn/năm 700 950

Tổng cộng 6.050 7.000

- Một số hình ảnh minh họa sản phẩm đầu ra của nhà máy:

Hình 1. 8. Hình ảnh nhôm thô Hình 1. 9. Hình ảnh nhôm son

Hình 1. 10. Hình ảnh phun sơn tĩnh

điện

Hình 1. 11. Hình ănh nhôm Anode

Chủnủ dự án: Công ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli 19



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của "Dự án Nhà máy Nhôm Yangli

Hình 1. 12. Hình ảnh nhôm gia công

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp
điện, nước của dự án đầu tư

1.4.1. Giai đoạn thi công

1.4.1.1. Tổng hợp khối lượng đào đắp thi công công trình

Bảng 1. 4. Tổng hợp khối lượng đào đắp thi công xây dựng của Dự án

Diện tích

(m2)

Khối lượng
đất đào

(m3)

STT Hạng mục

Khối lượng đất

đặp trả (tận

dụng từ đất đào)

Cân bằng
đào đặp (Đào

- đăp) (m3)

Tổng khối
lượng đào +

đăp (m3)
(m3)

1 Nhà xưởng sơn 5.517,05 1.103,41 606,88 496,53 1.710,29

2 Nhà xưởng đùn ép 01 6.836,20 1.367,24 751.98 615,26 2.119,22

3 Nhà xưởng đùn ép 02 4.295,71 859,14 472,53 386,61 1.331,67

4 Nhà xưởng cho thuê 4.836,36 967,27 532,00 435,27 1.499,27

5 Văn phòng cho thuê 154,00 30,80 13,86 16,94 44,66

Nhà văn phòng làm
6 450,00 90,00 40,50 49,50 130,50

việc nhà máy

7
Nhà văn phòng làm

việc chuyên gia
198,00 39,60 17,82 21,78 57,42

8

Nhà ăn cа 300,00 60,00 27,00 33,00 87,00

Nhà chứa rác 46,50 9,30 4,19 5,12 13,49

10 Hồ nước - tiều cảnh 119,80 179,70 79,70 179,70

11

Bê SH+ PCCC (bê

ngâm, 270 m2 năm
dưới nhà bơm, nhà đê

270,00 445,50 445,50 445,50

xe máy)

12

Trạm xử lý nước thải
năm trên bê XLNT +

bế XLNT sinh hoạt
45,00 225,00 225,00 225,00

(bể ngầm, 45 m2)

13

Bế XLNT sản xuất

(bế ngầm, tổng diện 105,00 525,00 525,00 525,00

tích 105 m2)
14 Nhà bảo vệ 01 21,12 4,22 1,90

06

2,32 6,12

15 Nhà bảo vệ 02 21,12 4,22 1,90 2,32 6,12

16 Nhà bảo vệ 03 21,12 4,22 1,90 2,32 6,12

17 Nhà khuôn 136.17 27,23 12.2026 14,98 39,49
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Diện tích

(m2)
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Khối lượng
đất đào

(m3)

Khối lượng đất

đắp trả (tận
dụng từ đất đào)

(m3)

Cân bằng

đào đắp (Đào
- đăp) (m3)

Tổng khối
lượng đào +

đắp (m3)

18
Nhà để xe máy năm
trên bể Pcсс

65,30 13,06 5,88 7,18 18,94

Nhà bơm năm trên bể20 54,65 10,93 4,92 6,01 15,85Рccс

21
Nhà vệ sinh công

55,00 11,00cộng 4,95 6,05 15,95

22
Hệ thống giao thông,
thoát nước mưa, nước 1.444,44 722,22 722,22 2.166,66
thải

Tổng 7.421,30 3.222,67 4.198,63 10.643,97

Theo bảng trên, khối lượng đất đào đắp của dự án như sau:

- Khối lượng đất đào là: 7.421,30 m3

- Khối lượng đất đắp là: 3.222,67 m3 (Nguồn cung cho đất đắp được tận dụng từ
đất đàđào móng của dự án).

- Khối lượng đất đào còn thừa sau khi đã tận dụng để đắp trả là: 4.198,63 m3,
tận dụng trồng cây xanh trong phạm vi dự án không thải bỏ.

- Tổng khối lượng đất đào, đắp là: 10.643,97 m3 tương đương 15.433,76 tấn (T
trọng trung bình của đất bán khô là 1,45 tấn/m3).

1.4.1.2. Danh mục các loại máy móc, thiết bị trong giai đoạn thi công xây dựng

Các thiết bị thi công dự án chủ yếu là các máy móc thiết bị được cung ứng bởi
các nhà thầu thi công xây dựng công trình dự án, có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn và

là máy móc thiết bị tân tiến, mới nhất.

Bảng 1. 5. Danh mục máy móc, thiết bị trong quá trình thi công

Tên máy thi côngTT
Đơn vị Số lượng

1 Cần cầu bánh hơi – sức nâng 16,0T máy 2
2 Cầu cầu bánh xích – sức nâng 10T máy 3
3 Cần trục tháp sức nặng 25,0T máy 2
4

Bơm bê tông tự hành năng suất 50 m/h may 2

5 Máy cắt gạch đá công suất 1,7kw máy 10
6 Máy đào 1,6m³ máy 3

7 Máy ủi 110Cv máy 3

8 Máy đầm bê tông công suất 1,5kw máy 5

9 Máy đầm đất cầm tay trọng lượng 70 kg máy 10
10 Máy ép cọc trước-lực ép 200T máy 2
11 Máy trộn vữa - dung tích : 150,0 lít máy 5

12 Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít máy 2
13 Oto vận chuyển 15T máy 12
14 Ô tô tưới nước 5m³ máy 1

15 Máy uồn thép máy 10

16 Máy hàn xoay chiều 7kw máy 15
17 Máy cắt câm tay máy 20
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TT Tên máy thi công

18 Máy khoan

19 Máy bơm nước 1,1KW

TỔNG CỘNG

Đơn vị Số lượng

máy 13

máy 2

122

1.4.1.3. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong quá trình thi công, xây dựng

Để đảm bảo vật tư, vật liệu xây dựng cung cấp kịp thời cho công trình, đáp ứng
được yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình Công ty sẽ sử dụng nguyên vật liệu từ các

nguồn cung cấp có sẵn tại địa phương và các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu xây

dựng tại địa bàn tỉnh với cự ly vận chuyển trung bình 10km và được vận chuyển đến
chân công trình bởi nhà cung cấp. Nguyên vật liệu xây dựng chủ yếu vận chuyền bằng
đường bộ. Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu theo đường bộ đi từ các cửa hàng
VLXD tại địa phương vận chuyển về dự án.

Nguyên vật liệu sau khi được vận chuyền đến sẽ được tập kết ngay cạnh chân
công trình để đảm bảo phục vụ cho quá trình thi công, thời gian vận chuyển nguyên

vật liệu diễn rara song song trong suốt thời gian thi công xây dựng. Cụ thể khối lượn

nguyên, vật liệu cho từng giai đoạn thi công được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 1. 6. Tổng hợp nguyên liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng

Đơn vi

tân/n/m²

tân/n/m³

Quy đổi sang
tân

130.922,90

42.000,00

STT Tên nguyên vật liệu
Đơn

vị

Khối
lượng

Khối lượng

riêng
Giá

tri

Nguyễn vật liệu phục vụ thi công
Cát đen m 35.000 1,2

2 Cát vàng m 28.200 1,45 40.890,00

3 Đá các loại m² 9.700 1,45 kg/m 14.065,00

4 Xi măng các loại tẩn 1.200 1.200,00

Bê tông thương phẩm m 2.500 2,2 tân/n/m 5.500,00

8

L

9

Bê tông asphalt m³ 1.205 2,5 tân/n/m² 3.012,50

Sắt thép tân 12.500 12.500,00

Gạch xây viên 3.200.000 2,3 kg/vi
e 7.360,00

Tâm tôn m² 15.000 0,02 tân/n/m² 300,00

10 Gạch lát (granite, gach men,...) viên 74.000 2,8 kg/v/viên 207,20

Que hàn (đường kính 4mm) tân 11 11,20

12 Ông nhựa các loại m 1.200 7,5 kg/m 9,00

13 Cổng bê tông cốt thép các loại tân 226 226,00

14 Cọc bê tổng m 1.200 2,6 tấn/m 3.120,00

15 Hồ ga công thoát nước mưa các loại tân 7 7,30

16 Hô ga thoát nước thải các loại tần 2 2,20

17 Thiết bị cho hệ thống cấp điện: xà néo, xà đỡ, tân 150 150,00
bộ truyền động, cáp ngầm, hệ thổng đèn điện,...

18 Cây xanh cảnh quan: gạch terrazo, thảm cỏ, đất
màu trồng cây, cây bằng lăng, cây vàng anh,...

tấn 237 236,80

19 Sơn các loại lit 4.560 1,25 kg/lít 5,70

20
Vật liệu khác (bulong, của dây thép, gồ ván,

tân
cọc tre,...)

Máy móc thiết bị sản xuất, thiết bị phụ trợ,
thiết bị văn phòng

tấn

120

0.000

120,00

20.000,00

Tổng khối lượng = I+II (làm tròn) 150.922,90
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1.4.1.4. Nhu cầuầu sử dụng điện, nhiên liệu

ổn cung cấp điện năng, nhiên liệu:** Nguồn

- Nguồn cungung cấp điện năng: Được lấy từ lưới điện ổn định sẵn có của Cụm công

nghiệp Đặng Lễ

- Nguồn cung cấp nhiên liệu: Chủ Dự án sẽ giao trách nhiệm cho các nhà thầu thi

công, đề nghị cácác nhà thầu thi công tuyển chọn những máy có chất lượng tốt nhất để

giảm thiểu bụi, khói thải do thiết bị này gây ra; và bơm dầu diezel tại các gara, nơi

cung ứng dẫu, không kh thực hiện trên công trường thi công dự án.

** Khối lượng sử dụng:

Dựa vào danh mục máy móc thiết bị hoạt động thi công trên công trường và định

mức tiêu thụ dầu Diezel, điện năng ban hành kèm theo Thông tư sổ 13/2021/TT-BXD

ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế
kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, lượng nhiên liệu tiêu thụ dầu Diezel và điệr
năng trong 1 ca máy như sau:

TT

Bảng 1. 7. Khối lượng điện năng, nhiên liệu sử dụng trong quá trình thi công

Tên máy thi

công

Khối lượng

tiêu thụ

nhiên liệu

(Lit/ca)

Khối lượng

tiêu thụ

điện năng
(kw/ca)

Đơn

vị

Số

lượng

Định
mức tiêu

thụ dầu
diezel

(Lit/ca)

Định mức

tiêu thụ

điện năng
(kw/ca)

Cần cấu bánh

hơi – sức nâng

16,0T

máy 2 33

99

2

Cầu cầu bánh

xích - sức nâng
10T

máy 3 36 108

3
Cần trục tháp
sức nặng 25,0T

máy 2 120 240

4

50 

Bơm bê tông tự
hành năng suất

m3/h
máy 2 53

901

5

Máy cắt gạch

đá công suất máy 10 3 30

1,71,7kw9

Máy đào 1,6m3 máy 3 113 339

7 Máy ủi 110Cv máy 3 46 138

8

Máy đầm bê

tông công suất máy 5 L 35

1,5kw

6

10

Máy đầm đất

cầm tay trọng

lượng 70 kg

Máy ép cọc

trước-lực ép

200T

máy 10

máy 2

4
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TT Tênên máy thi

công

13

11

12

Máy trộn bê

tông - dung tích

: 250,0 lít

Oto vận chuyễn
15T

Máyáy trộn vữa -

dunung tích : máy
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Đơn

vị

Số

lượng

5

Định
mức tiêu

thụ dầu

diezel

(Lit/ca)

Định mức

tiêu thụ

điện năng
(kw/ca)

Khốihối lượng
tiêu thụ

nhiên liệu

(Lit/ca)

Khối lượng

tiêu thụ
điện năng
(kw/ca)

40

150,0 lít

máy 2

máy 12 73

11

Ỗ tô tưới nước
14

5m3 máy 1 23

22

876

23

15 Máy uồn thép máy 10

6 06

16
Máy hàn xoay
chiểu 7kw máy 15 15 225

Máy cắt cầm
17 máy 20 3

09

tay
18 Máy khoan máy 13 5 95

19
Máy bơm nước

1,1KW
máy 2 3

9

TỔNG CỘNG 122 1.696 981

Theo bảng trên, tổng lượng nhiên liệu diezel và điện nănăng sử dụng trong quá
trìnhthi công như sau:

- Tổng khối lượng nhiên liệu diezel sử dụng trong 1 ca máy: 1.696 lít/cа.

- Khối lượng điện năng sử dụng trong 1 ca máy của các loại phương tiện thi
ng: 981kw/ca, ngoài ra còn một số hạng mục sử dụng điện như điện chiểu sáng,

với khối lượng ước tính khoảng 219kw/ca → Tổng khối lượng điện năng sử dụng
trong quá trình thi công xây dựng dự  án là khoảng 1200kw/ngày.

1.4.1.5. Nhu cầu sử dụng nước

** Nguồn cung cấp:

- Nguồn cấp nước cho thi công của Dự án trong giai đoạn thi công được lấy từ hệ
thống cấp nước chung của Cụm công nghiệp Đặng Lễ.

- Nguồn cấp nước sinh hoạt: Mua nước sạch của đơn vị cung cấp nước sạch sinh

hoạt trên địa bàn, và công ty cung cấp vận chuyển nước sạch về dự án bằng xe stec,

hứa trong 01 bồn chứa dung tích 10 m³.

** Khối lượng sử dụng:

- Nước cấp sinh hoạt: Giai đoạn thi công của dự án không tổ chức ăn ngủ nghỉ tại

công trường, do đó theo căn cứ TCVN 13606:2023: Cấp nước – Mạng lưới đường ống

và công trình, tiêu chuẩn thiết kế, định mức nước cập cho sinh hoạt áp dụng định mức
tiêu thụ nước là 45 lít/người/ngày. Với số lượng công nhân, thì lượng nước cấp cho

Chủ dự án: Công ty TNHH nhà máy Nhôm Yangli 24



Báo cáo để xuất cấp giấy phép môi trườnường của “Dự án Nhà máy Nhôm Yangli"

sinh hoạt giai đoạn thi công như sau:

STT

1

Số lượng lao

động (người)
150

- Nước cấp thi công:

Định mức nước cấp sinh hoạt

(lít/người/ngày)
45

Khối lượng nước cấp

(m3/ngày)
6,75

+ Nhu cầu nước cho quá trình trộn nguyên vật liệu xây dựng. Thời gian thi công

xây dựng dự án là 8 giờ/ngày. Tham khảo các công trình có quy mô tương tự, thì nhu

n

cầu sử dụng nước cho hoạt động trộn nguyên vật liệu khoảng 30 m³/ngày.

+ Nước rửa xe: Với lượng xe hoạt động ra/vào trong khu vực thi công, tần suất
rửa xe áp dụng khoảng là 4-5 chuyến/lần rửa. Định mức tiêu hao lượng nước tương
đương 300 lít/xe (Theo TCVN 4513/1988: Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn cấp nước
PCCC).

Bảng 1. 8. Lượng nước cấp cho rửa xe theo giai đoạn thi công

TT Hạng mục

1 Vận chuyển nguyên vật liệu thi công

Số lượt
vận

chuyên

(chuyển/
ngày)
17,67

Số lượt
vận

chuyển
áp dụng
rửa xe

3.53

Định
mức

nước cấp
rửa xe

(m³/lần)
0,3

Lưu lượng

nước cấp

(m³/ngày)

1,06

+ Ngoài ra trong quá trình thi công dự án còn sử dụng nước thi công, nước tưới

ẩm để làm giảm mức phát tán bụi trong quá trình thi công với lượng sử dụng khoảng
khoảng 10 m³/ngày. Lượng nước này được tận dụng từ nước tại hỗ lắng trạm rửa xe,

khối lượng còn lại được lấy từ hệ thống cấp nước chung của Cụm công nghiệp Đặng
Lễ.

TT

Bảng 1. 9. Thống kê nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn thi công xây dựng

Hạng mục

Lượng
nước câp

(m³/ngày)

Ghi chú

I

Nước cấp sinh hoạt 6,75

1
Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt

của cán bộ công nhân xây dựng
6,75

Nước cấp cho hoạt động thiII 41,06
công xây dựng

1
Nước cấp cho quá trình trộn

nguyên vật liệu xây dựng
30

2 Nước cấp cho hoạt động rửa xe 1,06

Nước sau khi rửa xe được lắng

qua hố lắng trạm rửa xe sau đóđó tận

3 Nước tưới dập bụi

Tổng cộng

10

dụng cho tưới ẩm, dập bụi
01 phần nước được tận dụng từ

nước tại hố lắng trạm rửa xe, khối
lượng nước còn lại lấy từ hệ thống
cấp nước chung của Cụm công
nghiệp Đặng Lễ

47,81
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